
Thông tin cảnh báo thảm họa sạt lở đất sẽ được Chính quyền địa phương và Cục Khí tượng Nhật 

Bản phát đi đồng thời khi có dự đoán là trong vòng 2 tiếng (kể cả thời gian sơ tán), thảm họa sạt lở 

đất sẽ đạt đến mức tiêu chuẩn đã được đặt ra sau khi điều tra kỹ lưỡng các thảm họa sạt lở đất đã xảy 

ra trong quá khứ mà “Nếu vượt quá mức tiêu chuẩn này, thì có thể xác định đây là tình huống cực kỳ 

nguy hiểm có thể so sánh được với những thảm họa sạt lở đất nghiêm trọng từng xảy ra trước đây, và 

ở giai đoạn này, có thể nói chắc chắn rằng sẽ xảy ra thảm họa sạt lở đất gây nguy hiểm đến tính 

mạng bất cứ lúc nào” (khi đạt đến mức “Rất nguy hiểm” (màu tím nhạt) trong Thang mức độ nguy 

hiểm của Cảnh báo mưa lớn (thảm họa sạt lở đất)). 

  Khi đã đạt đến tiêu chuẩn này (khi đạt đến mức “Cực kỳ nguy hiểm” (màu tím đậm) trong Thang 

mức độ nguy hiểm của Cảnh báo mưa lớn (thảm họa sạt lở đất)), thì tình hình lúc đó có thể nói chắc 

chắn rằng thảm họa sạt lở đất đã xảy ra. Đây chính là lý do tại sao cần phải sơ tán ngay tại thời điểm 

mà Thông tin cảnh báo thảm họa sạt lở đất nằm ở mức báo động cấp độ 4 hay mức “Rất nguy hiểm” 

(màu tím nhạt) trong Thang mức độ nguy hiểm của Cảnh báo mưa lớn (thảm họa sạt lở đất) được 

phát đi. 

  Khi Thông tin cảnh báo thảm họa sạt lở đất được phát đi, điều cấp thiết là người sinh sống ở khu 

vực có cảnh báo thảm họa sạt lở đất và địa điểm có nguy cơ xảy ra thảm họa sạt lở đất với quy mô 

được xác nhận là đe dọa đến tính mạng (dưới đây gọi là “khu vực có cảnh báo thảm họa sạt lở đất, 

v.v...”) cần phải nhanh chóng bắt đầu sơ tán, chậm nhất là khi khu vực được phát cảnh báo “Rất nguy 

hiểm” (màu tím nhạt). Vui lòng lưu ý đến cả tình hình xung quanh và cách trời đổ mưa, và đừng 

ngần ngại chủ động sơ tán nếu bạn cảm thấy nguy hiểm. 

Ý nghĩa của màu sắc Ví dụ về hành vi của cư dân, v.v...*1 
Thông tin sơ tán được sử dụng 

làm tiêu chuẩn để phát lệnh 

theo hướng dẫn của Văn 

phòng Nội các 

Cấp độ báo 

động tương 

ứng*2 

Cực kỳ nguy hiểm 
Đã đạt đến tiêu chuẩn của 

Thông tin cảnh báo thảm 

họa sạt lở đất 

Đây là tình hình cực kỳ nguy hiểm có thể so sánh được 

với khi thảm họa sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra trong 

quá khứ. Có thể nói chắc chắn rằng đã xảy ra thảm họa 

sạt lở đất gây nguy hiểm đến tính mạng. Trước khi tình 

hình này xảy ra, cần phải hoàn thành sơ tán đến nơi càng 

an toàn càng tốt, ngoài phạm vi của khu vực có cảnh báo 

thảm họa sạt lở đất và của địa điểm có nguy cơ xảy ra 

thảm họa sạt lở đất. 

Chỉ thị sơ tán 

(Khẩn cấp) 

Tương 

đương 

cấp 4 

Rất nguy hiểm 
Dự đoán rằng trong vòng 2 

giờ sẽ đạt đến tiêu chuẩn 

của Thông tin cảnh báo 

thảm họa sạt lở đất 

Đây là tình hình rất nguy hiểm, có thể nói chắc chắn 

rằng sẽ xảy ra thảm họa sạt lở đất gây nguy hiểm đến 

tính mạng bất kỳ lúc nào. Nhanh chóng bắt đầu sơ 

tánđến nơi càng an toàn càng tốt, ngoài phạm vi của khu 

vực có cảnh báo thảm họa sạt lở đất và của địa điểm có 

nguy cơ xảy ra thảm họa sạt lở đất. 

Đề nghị sơ tán 

Cảnh giác 
(Cấp cảnh báo) 

Dự báo trong vòng 2 giờ sẽ 

đạt đến tiêu chuẩn Cảnh 

báo 

Ngay khi chuẩn bị cho việc sơ tán xong, bắt đầu sơ tán 

đến nơi càng an toàn càng tốt, ngoài phạm vi của khu 

vực có cảnh báo thảm họa sạt lở đất và của địa điểm có 

nguy cơ xảy ra thảm họa sạt lở đất. 

Người cao tuổi, v.v... nhanh chóng bắt đầu sơ tán. 

Chuẩn bị sơ 

tán, người cao 

tuổi, v.v... bắt 

đầu sơ tán 

Tương 

đương 

cấp 3 

Chú ý 
(Cấp cảnh báo thận trọng) 

Dự báo trong vòng 2 giờ sẽ 

đạt đến tiêu chuẩn Cảnh 

báo thận trọng 

Xác nhận hoạt động sơ tán bằng bản đồ cảnh báo nguy 

hiểm, v.v... 

Chú ý cập nhật thông tin mới nhất, tình hình xung quanh 

và cách trời đổ mưa. 

Đặc biệt là thường xuyên kiểm tra Thang mức độ nguy 

hiểm. 

— 
Tương 

đương 

cấp 2 



Lưu ý đến việc cập nhật 

thông tin mới nhất, v.v... 

Lưu ý đến việc cập nhật thông tin mới nhất, tình hình 

xung quanh và cách trời đổ mưa. 
— — 

 


